
CHƯƠNG TRÌNH TUẦN ĐỆM (TỪ NGÀY 04/04 ĐẾN NGÀY 08/04) 

LỚP 4A3 

THỨ GIỜ DẠY 
TIẾT 

THỨ 
MÔN TÊN BÀI 

NDĐC THEO CV 

3969 

HÌNH 

THỨC 

 

HAI 

04/04 

 

 

7h45 – 8h 29 Chào cờ 
Sinh hoạt dưới cờ- Chủ điểm 

Hòa bình và hữu nghị 
 Online 

8h – 8h35 57 Tập đọc Đường đi Sa Pa  Online 

8h40 – 9h15 141 Toán Luyện tập chung   Online 

9h25- 10h 29 Mỹ thuật Tranh tĩnh vật   Online 

10h5 – 10h35 29 Đạo đức Tôn trọng luật giao thông  (T2)  Online 

10h35 – 11h15 142 Toán  
Tìm hai số khi biết hiệu và 

tỉ số của hai số đó 

 Online 

 29 Kỹ thuật Bài 16: Lắp xe nôi  Video 

 

57 Thể dục 

Bài 57: Ôn bài thể dục với hoa 

hoặc cờ - Trò chơi: “Nhảy 

đúng, nhảy nhanh” 

 

Video 

BA 

05/04 

 

 

8h – 8h35 58 Tiếng Anh Ôn tập  Trực tiếp 

8h40 – 9h15 143 Toán Ôn tập về cộng trừ phân số  Trực tiếp 

9h25- 10h 58 Thể dục Ôn tập  Trực tiếp 

10h5 – 10h 35 57 TLV Ôn tập về văn miêu tả cây cối  Trực tiếp 

10h35 – 11h15 29 Chính tả 
Nhân cách quý hơn tiền bạc  

( Đoạn 1) 

 Trực tiếp 

 57 Khoa học Ôn tập   Trực tiếp 

TƯ 

06/04 

 

 

 

8h – 8h40 57 LTVC Ôn tập về dấu hỏi  Trực tiếp 

8h40 – 9h20 144 Toán Ôn tập về nhân chia  phân số  Trực tiếp 

9h40- 10h10 58 Khoa học Ôn tập  Trực tiếp 

10h10 – 10h55 29 Địa lý Ôn tập  Trực tiếp 

 29 Lịch sử Ôn tập  Trực tiếp 

 

NĂM 

07/04 

 

 

8h – 8h40 58 Tập đọc Ôn tập  Trực tiếp 

8h40 – 9h20 58 LTVC Ôn tập vầ câu kể  Trực tiếp 

9h40- 10h10 57 Tin học Ôn tập  Trực tiếp 

10h10 – 10h55 145 Toán 
Ôn tập về chia cho số có 2,3 

chữ số 

 Trực tiếp 

SÁU 

08/04 

8h – 8h40 29 Âm nhạc Ôn tập  Trực tiếp 

8h40 – 9h20 29 Kể chuyện Ôn tập  Trực tiếp 

9h40- 10h10  
Tiếng Anh 

(liên kết) 

  Trực tiếp 

10h10 – 10h55 58 TLV 

Ôn tập: Miêu tả cây cối ( Viết bài 

văn tả một vườn hoa hoặc vườn 

rau) 

 

Trực tiếp 

 29 
HĐTT-

SHL 

SHL: Sơ kết tuần  Trực tiếp 

 58 Toán Kiểm tra 1 tiết  Trực tiếp 

SỐ LƯỢT  

 

Ngày    tháng    năm 2022  

Tổ trưởng 

 

 

 

   Bồ Thị Minh Hạnh 

  



  



TUẦN 29 ( Từ ngày 12/04 đến 16/04/2022) 

THỨ 

TIẾT 

Theo

TKB 

TIẾT 

(PPCT) MÔN TÊN BÀI 

ĐỒ 

DÙNG 

 

HAI 

11/04 

 

 

SÁNG 

1  Chào cờ 

NGHỈ BÙ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG  

2  Tập đọc 

3  Toán 

4  Tiếng Anh 

CHIỀU 

5  Lịch sử 

6  Đạo đức 

7  HDH 

BA 

12/04 

 

 

SÁNG 

1 57 TLV Ôn tập văn miêu tả cây cối BGĐT 

2 142 Toán Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó BGĐT 

3 29 Kể chuyện Đôi cánh của Ngựa Trắng BGĐT 

4 
57 Thể dục 

Bài 57: Ôn bài thể dục với hoa hoặc cờ - Trò 

chơi: “Nhảy đúng, nhảy nhanh” 

 

CHIỀU 

5 57 Khoa học Bài 57:Thực vật cần gì để sống? BGĐT 

6 
29 HĐNGCK 

Giáo dục quyền trẻ em- Chủ đề 1:Nghe kể 

chuyện về gương học sinh nghèo vượt khó  

BGĐT 

7  Tiếng Anh TC FINAL TEST  

8  HDH  BP 

TƯ 

13/04 

 

 

 

SÁNG 

1 58 Tập đọc Trăng ơi... từ đâu đến BGĐT 

2 143 Toán Luyện tập BGĐT 

3 57 LTVC Mở rộng vốn từ: Du lịch- thám hiểm BGĐT 

4 58 Tiếng Anh Unit 17: How much is the T-shirt? (2)-(3)  

CHIỀU 

5 29 Mĩ thuật   

6 29 Địa lí Bài 27: Thành phố Huế BGĐT 

7 
58 Thể dục 

Bài 58: Ôn bài thể dục phát triển chung với 

hoa hoặc cờ - Trò chơi: “Ai kéo khỏe” 

 

8  HDH  BP 

 

NĂM 

14/04 

 

 

SÁNG 

1 
58 LTVC 

Giữ phép lịch sự khi đặt bày tỏ yêu cầu, đề 

nghị 

BGĐT 

2 144 Toán Luyện tập  BGĐT 

3 57 Tin học Bài 3: Lệnh viết chữ, tính toán  

4  Tiếng Anh TC   

CHIỀU 

5 29 Chính tả Nghe-viết: Ai nghĩ ra các chữ số 1,2,3,4...? BP 

6 29 Âm nhạc Ôn tập bài hát TN thế giới liên hoan  

7 29 Kĩ thuật Bài 16: Lắp xe nôi Bộ LG 

8  HDH  BP 

SÁU 

15/04 

SÁNG 

1 58 Tin học Bài 3: Lệnh viết chữ, tính toán  

2 58 TLV Cấu tạo của bài văn miêu tả con vật BGĐT 

3  Thư viện Đọc sách Truyện 

4 145 Toán Luyện tập chung BGĐT 

CHIỀU 

5 58 Khoa học Bài 58:Nhu cầu nước của thực vật BGĐT 

6  HDH  BP 

7 
29 SHL 

CĐ ” Hòa bình và hữu nghị”Viết thư kết bạn 

với thiếu nhi quốc tế- Sơ kết tuần 

BGĐT 

Số lượt  

Ngày    tháng 4 năm 2022  

Tổ trưởng 

 

 

    Bồ Thị Minh Hạnh 


